
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A4  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/03 đến 06/03 
Vũ Thị Tuyết  

Tuần 2 

Từ 09/03 đến 13/03 
Nguyễn Thị Kim Ngân  

Tuần 3 

Từ 16/03 đến 20/03 
Vũ Thị Tuyết  

Tuần 4 

Từ 23/03 đến 27/03 
Nguyễn Thị Kim Ngân  

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô và cất đồ dùng của trẻ đúng nơi quy định. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Trẻ thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng nhịp  

- Đi vòng tròn trên nền nhạc “Mời lên tàu lửa” 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Hít vào – thở ra 

+ Tay: Hai tay đưa trước – giơ lên cao 

+ Bụng – lườn: , Xoay người sang 2 bên 

+ Chân: Bước 1 chân lên trước, khuỵu gối 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ  

- Tập dân vũ theo nhạc bài “ Nối vòng tay lớn” 

- Vận động đội hình vòng tròn “ Nào ta cùng nhảy”  

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào lớp  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ của trẻ, trao đổi về việc thực hiện nội quy của lớp, 

trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp, chia sẻ. 

- Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 8/3: ngày của các bà các mẹ và các hoạt động 

diễn ra trong ngày quốc tế phụ nữ 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ 

- Lồng ghép giáo dục nếp sống TLVM Bài 23: Trên đường đến lớp  

- Trò chuyện và Phân loại PTGT đường bộ, đường sắt, đường thủy... 

- Trò chuyện về một số biển báo giao thông, bé thực hành tham gia giao thông. 

MT67 



- Trò chuyện về một số PTGT bé biết: tên gọi, đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động của 

một số PTGT.  

- Trẻ nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, 

biển báo giao thông… (MT67)  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Bó hoa tặng cô 

(Tiết trẻ chưa biết) 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Chú 

công an tí hon 

- NDKH: NH: Ngã 

tư đường phố. 

Văn học 

Thơ: Chú cảnh sát 

giao thông 

(Tiết trẻ chưa biết) 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Bài ca 

xe buýt 

NDKH: NH: Ba em 

là công nhân lái xe 

MT34, 

MT102, 

MT89, 

MT23, 

MT31, 

MT68 

T3 

Khám phá 

Ngày 8/3 

Khám phá 

Phân loại một số 

phương tiện giao 

thông 

(STEAM) (MT89) 

Khám phá 

Một số biển báo và 

quy định giao thông 

(MT23) 

Khám phá 

Bé tham gia giao 

thông an toàn Lồng 

ghép GDNSVMTL 

Bài 25: Tham quan 

triển lãm 

T4 

Làm quen với toán 

Ôn nhận chữ số từ 1-

10 (MT34) 

Làm quen với toán 

Gọi tên các thứ trong 

tuần 

Làm quen với toán 

So sánh số lượng của 

ba nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 

(MT31) 

Làm quen với toán 

Chắp ghép các hình 

hình học để tạo ra 

hình mới 

T5 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái g,y 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái : g,y 

(Bài trang 16) 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

p,q,g,y (Bài trang 17) 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái 

chữ cái : v, r (MT68) 

T6 

Hoạt động tạo hình Phát triển vận động Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 

biển (Đề tài) 

Phát triển vận động 



Vẽ trang trí váy tặng 

mẹ 

(Đề tài) (MT102) 

VĐCB: Bật qua vật 

cản cao 15-20cm 

TC: Kéo co 

VĐCB: Bật liên tục 

vào vòng 

TC: Ai nhanh hơn 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần I 

* HĐCMĐ: Quan sát cây hoa ban giấy; Quan sát bể cá; Thí nghiệm vật chìm, nổi; 

Tham quan vườn rau trong trường và bắt sâu trong vườn rau. 

* TCVĐ: Tung bóng lên cao và bắt bóng, ô tô vào bến, cướp cờ, chuyền bóng, kéo co. 

* HĐLĐ: Nhặt lá cây trên sân trường 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném bóng, ném vòng, 

vẽ con vật biết bay (bằng phấn) trên sân trường; 

Tuần II 

* HĐCMĐ: Thí nghiệm trứng nổi trên nước; Quan sát xe đạp điện; Quan sát xe máy; 

Quan sát phương tiện giao thông đi trên đường. 

* TCVĐ: Tàu hỏa; Bánh xe quay; Chuyền bóng qua đầu; Rồng rắn lên mây; Tín hiệu, 

Đi trên ván kê dốc 

* HĐGL: Giao lưu với lớp A3  

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây, cát, …  
 

- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, 

chấp nhận nhường nhịn) (MT90)  
 

Tuần III 

* HĐCMĐ: Thí nghiệm vui với ống hút; Quan sát vườn rau của trường; Quan sát các 

loại xe đi trên đường.; Quan sát một số biển báo. 

* TCVĐ: Ai nhanh hơn, Lái xe ô tô, Chuyền bóng qua đầu. Cóc nhảy; Bật ô; Chạy 

chậm 100-120m 

* HĐLĐ: Nhặt rác trên sân trường 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, vòng, bóng, cát, nước, đá … 

Tuần IV 

* HĐCMĐ: Quan sát hình ảnh bé tham gia giao thông, Quan sát thời tiết; Quan sát sự 

MT90, 

MT94 



phát triển của cây đậu; Quan sát cây hoa lan;  

*TCVĐ: Nhảy lò cò ; Bịt mắt bắt dê; Bánh xe quay,mèo đuổi chuột, Ô tô và chim sẻ 

* HĐGL: Giao lưu với lớp B3 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây, cát, …  

- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, 

hái hoa...) (MT94)  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Làm hoa tặng cô (T1) 

- Làm một số phương tiện giao thông từ nguyên vật liệu phế thải (STEAM) (T2). 

- Xé dán theo ý thích (T3) 

- Bé thực hành tham gia giao thông (T4)  

* Góc khám phá: Làm thí nghiệm với nước 

- Góc thực hành cuộc sống: Rèn trẻ kỹ năng tết tóc, gấp áo khoác, kéo khóa, cài cúc... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

* Góc phân vai:  

- Gia đình: nấu các món ăn ngon từ các loại rau, củ, quả, Gia đình cùng đi chơi lễ hội, 

đi dạo phố. 

- Bán hàng: Bán các loại hoa, quả, các loại rau, đồ chơi các PTGT ... 

- Bác sỹ: khám và chữa bệnh cho mọi người 

* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ những phương tiện giao thông mà bé thích  

- Cắt dán, nặn các loại hoa; PTGT tạo thành các bộ sưu tập 

- Lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. 

- Bé hát, biểu diễn các bài hát bé yêu thích.  

- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát 

yêu thích (MT107)  

* Góc học tập:  

- Tập kể lại truyện đã học. Xem truyện, sách báo, tạp chí về các loại rau, quả, về các 

PTGT và một số biển báo. Chơi các đồ chơi phát triển trí tuệ  

- Tập kể lại truyện đã học theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân  

MT107, 

MT7, 

MT29 



- Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm 

bớt sự kiện...trong nội dung truyện. Và trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện 

- In, đồ các chữ cái đã học: p, q, g, y, Gạch chân các chữ cái đã học trong từ. 

- Tạo các số từ 1 đến 10 bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp 

que…, In các số trong phạm vi 10; Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm  

- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số (MT7)  

- Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là 

mấy?... (MT29)  

* Hoạt động thay thế: 

Tuần I: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp A2 

Tuần II: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp A1 

Tuần III: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu dân vũ giữa 

các tổ trong lớp 

Tuần IV: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp A3  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, dùng thìa xúc không 

làm đổ vãi thức ăn. Có thói quen văn minh trong ăn uống. Rửa tay, lau mặt trước khi 

ăn.  

- Trẻ ăn hết xuất, nhận biết các món ăn được chế biến từ các loại rau, củ, quả và ích lợi 

của chúng đối với sức khỏe.  

- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ.  

- Cân nặng, chiều cao đạt yêu cầu của độ tuổi  

- Đọc thơ: Ngày 8/3 của bé, đàn kiến nó đi 

- Nghe kể chuyện: Xe đạp con trên đường phố, Kiến con đi ô tô, Qua đường  

- Dạy hát: Đường em đi, VĐ múa cho mẹ xem (MT6)  

* Hoạt động giao lưu: 

- Thứ 3 tuần I giao lưu hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh với lớp C4 

- Thứ 3 tuần II giao lưu hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh với lớp NT D2 

- Thứ 3 tuần III giao lưu hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh với lớp B3 

- Thứ 3 tuần IV giao lưu ăn ngủ với lớp A2  

MT6 



Hoạt động chiều 

Tuần I: 

- Thứ 2: HĐTC: GDNSTLVM bài 24: Học tập và vui chơi 

- Thứ 3 : Rèn KNS: Biết những nơi như: ao, hồ, bể chứa nước…là nguy hiểm và nói 

được mối nguy hiểm khi đến gần 

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 9 

- Thứ 5: Ôn chữ cái g – y  

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

Tuần II: 

- Thứ 2: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học  

- Thứ 3: Rèn KN TH: Ngã tư đường phố (Đề tài) (MT109)  

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 16 

- Thứ 5: Ôn chữ cái đã học 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

Tuần III: 

- Thứ 2: HĐTC: GDNSTLVM bài 26: Những giấc ngủ ngon  

- Thứ 3: Rèn KNS: Nhận biết trạng thái cảm xúc vui, buồn, tức giận…qua tranh, qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác  

- Thứ 4: Ôn so sánh nhóm 3 đối tượng trong phạm vi 10  

- Thứ 5: Ôn chữ cái p, q, g, y 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan 

Tuần IV: 

- Thứ 2: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học  

- Thứ 3: Rèn KN TH: Làm thuyền chạy bằng dây chun (Steam) 

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 12 

- Thứ 5: Ôn chữ cái v, r  

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

MT109 

Chủ đề - Sự kiện Ngày Quốc tế phụ nữ Phân loại PTGT 
Một số biển báo giao 

thông 

Bé tham gia giao thông 

An toàn 
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